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Chương III
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. Đối với gói thầu bảo hiểm, nhà thầu tham dự thầu không được xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do mình phát hành.
Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT.
2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 (11A hoặc 11B hoặc 11C hoặc 11D hoặc 11E hoặc 11G) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.
5. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm[footnoteRef:2] [2: ] 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 Chương này và được số hóa dưới dạng webform trên hệ thống. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, gồm: kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự; năng lực kỹ thuật: số lượng, trình độ chuyên môn của cán bộ chủ chốt, số lượng thiết bị chủ yếu có khả năng huy động để thực hiện gói thầu (nếu có yêu cầu); doanh thu bình quân hằng năm; việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá về năng lực tài chính của nhà thầu. 
Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.
Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trên một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.
Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của……..[ghi căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, thông thường áp dụng tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam] tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.
	Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống)
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 07

	4
	Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự
	Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.
Trong đó hợp đồng tương tự là:
- Có tính chất tương tự: 
 Hợp đồng đại tu hoặc trung tu hoặc sửa chữa thiết bị nâng hạ (trọn gói cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ nhân công phần cơ và phần điện).
- Có quy mô (giá trị) tối thiểu:  
613.970.644 VNĐ
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Mẫu số 05


2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu:
a) Nhân sự chủ chốt:
Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao động lành nghề thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự chủ chốt là lao động phổ thông.
Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. 
Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), chủ đầu tư ầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:
Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên Hệ thống)(1)
	STT
	Vị trí công việc
	Số lượng
	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
	Chứng chỉ/trình độ chuyên môn

	1
	Chỉ huy trưởng công trường
	01
	Tối thiểu 05 năm hoặc tối thiểu 01 hợp đồng
	Trình độ đại học trở lên chuyên ngành cơ khí hoặc điện.
Đã từng là chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình đại tu hoặc trung tu hoặc sửa chữa  thiết bị nâng hạ

	2
	Cán bộ phụ trách kỹ thuật, giám sát thi công  phần cơ và điện
	02
	Tối thiểu 05 năm hoặc tối thiểu 01 hợp đồng
	Trình độ đại học trở lên;  chuyên ngành cơ khí (01 người); Chuyên ngành điện (01 người) 
Đã từng là cán bộ kỹ thuật giám sát ít nhất 01 công trình đại tu hoặc trung tu hoặc sửa chữa thiết bị nâng hạ 

	3
	Cán bộ phụ trách an toàn
	01
	Tối thiểu 03 năm hoặc tối thiểu 01 hợp đồng
	Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật; Có chứng chỉ huấn luyện ATVSLĐ nhóm 2 còn hiệu lực;
Đã từng phụ trách an toàn ít nhất 01 công trình đại tu công trình công nghiệp


b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu:
Thiết bị chủ yếu có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. 
Trường hợp thiết bị chủ yếu mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động thiết bị (bao gồm cả trường hợp thiết bị đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng thiết bị chủ yếu trong thời hạn phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 
Yêu cầu về thiết bị chủ yếu được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị chủ yếu được đề xuất theo Mẫu số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau đây: 
Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu (Webform trên Hệ thống)
	STT
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị
	Số lượng tối thiểu cần có

	1
	Cẩu tự hành 5 tấn
	01

	2
	Kích thuỷ lực 50 tấn
	01

	3
	Máy mài cầm tay
	02

	4
	Máy hàn điện 23 KW
	01

	5
	Pa lăng xích 5 tấn
	01

	6
	Pa Lăng 2 Tấn
	01

	7
	Kích thuỷ lực 100 tấn
	01

	8
	Kích thuỷ lực 10 tấn
	01


c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
Áp dụng đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt. 
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chuẩn tổng quát đều được đánh giá là đạt.
Tiêu chuẩn tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt. 
3.1. Tiêu chuẩn đánh giá về cung cấp hàng hóa.
    Hàng hóa nhà thầu cung cấp được đánh giá theo các tiêu chuẩn tại bảng sau:
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1.1
	Xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.1.2
	Đặc tính, thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hoá 
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.1.3
	Tài liệu kỹ thuật
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.1.4
	Tiến độ cấp hàng
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.1.5
	Số lượng
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.1.6
	Bảo hành
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.1.7
	Các cam kết và yêu cầu riêng
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	Kết luận
	Toàn bộ tiêu chí chi tiết 3.1.1÷3.1.7 được đánh giá là đạt
	Đạt

	
	Không đạt một trong các tiêu chí trên
	Không đạt


3.2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật – Phần cung cấp dịch vụ.
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.2.1. Giải pháp kỹ thuật
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.2.2. Biện pháp thi công
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.2.3. Tiến độ thi công
	Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.2.4. Biện pháp đảm bảo chất lượng
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.2.5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.2.6. Bảo hành
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.2.7. Các yêu cầu khác
	Đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	Kết luận
	Toàn bộ tiêu chí chi tiết 3.2.1÷3.2.7 được đánh giá là đạt
	Đạt

	
	Không đạt một trong các tiêu chí trên
	Không đạt
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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu chung về dự án/công trình, gói thầu
1. Giới thiệu chung
1.1. Tên dự án/công trình: Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025.
1.2. Tên gói thầu: Đại tu cẩu bốc than số 4 dây chuyền 1 – Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 
1.3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
1.4. Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2025.
1.5. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tổng giám đốc công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quyết định số:      /QĐ-PPC ngày  /   /2025. 
1.6. Địa điểm thi công công trình: Trạm bơm thải xỉ dây chuyền 2 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
1.7. Quy mô gói thầu: 2.046.568.816VND (Hai tỷ, không trăm bốn sáu triệu, năm trăm sáu tám nghìn, tám trăm mười sáu đồng)
1.8. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
1.9. Loại hợp đồng: Trọn gói.
1.10. Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
1.11. Hiện trạng hệ thống thiết bị gói thầu.
Cẩu cảng Dây chuyền 1 thiết kế 05 cẩu bốc than (Trong đó cẩu Kirop 2, 3, 4, 5 thiết kế giống nhau do Liên xô (Nga) sản xuất; Cẩu số 1 do Trung Quốc sản xuất). Cẩu số 4 có trọng lượng 100 tấn, sức nâng 5 tấn, tầm với max 30m, tầm với min 8m, trọng lượng cần 7700kg, trọng lượng đối trọng 7880 kg, khổ đường 10,5m. Di chuyển gầu xoay tròn và tịnh tiến trên đường ray P43.
1.11.1. Thông số thiết kế cơ bản:
+ Cẩu truyền động điện, điện áp 380V, điện áp diều khiển 220V.
+ Động cơ nâng hạ đóng mở gầu: U=380/220V; P = 45kW; n=565v/p.
+ Động cơ quay cẩu: U=380/220V; P=28kW; n=705v/p
+ Động cơ thay đổi tầm với và di chuyển :U=380/220V; P=11kW; n=945 v/p
+ Cẩu có trọng lượng 100 tấn, sức nâng 5 tấn, tầm với max 30m, tầm với min 8m, trọng lượng cần 7700kg, trọng lượng đối trọng 7880 kg, khổ đường 10,5m. Chiều cao nâng hàng max = 23,5m; Chiều sâu hạ hàng max= 20 m; Góc quay cẩu truc là: 3600
1.11.2. Thời gian, chu kỳ sửa chữa lớn:
- Thời gian đưa vào vận hành: Từ năm 1984.
- Tổng số giờ đã vận hành: 116 260 h.   
- Thời gian trung, đại tu gần nhất: Đại tu 2019. 
- Số giờ vận hành sau đại tu: 8200 h.
- Số giờ vận hành dự kiến năm tới: 2160h.
- Chu kỳ sửa chữa lớn qui định: Đại tu: 4 năm.            
- Đề nghị kế hoạch SCL năm tới 2024:  Đại tu.   
1.11.3. Tình trạng kỹ thuật
1.11.3.1 Các thông số kỹ thuật hiện tại:
Sau gần 40 năm hoạt động hiện nay cẩu bị xuống cấp nghiêm trọng, các thiết bị cơ bị rơ rão, dẫn đến khi cẩu làm việc gây rung dật cục bộ và tổng thể, kết cấu thép bị han gỉ và nứt nhiều chỗ, nhiều chi tiết chính của cẩu bị hỏng đã phải thay thế như: Vành răng hành tinh mòn đã được thay năm 2019,  thanh răng mòn, các vít cấy liên kết giữa phần răng và phần khung hộp bị đứt ngậm nhiều, thiếu chắc chắn đã phải hàn đính,  hộp khung chân cẩu có vết nứt đã phải hàn táp và những hư hỏng khác đã được ghi trong biên bản khảo sát.
+  Phần điện: 
Động cơ di chuyển cẩu có thông số kỹ thuật như sau:
Động cơ kiểu:       K21R 160 L6 TPM HB HW (02 cái.)
Công suất: 		11kW
Điện áp: 		400V
Dòng điện:		24A
Số vòng quay: 	720v/f
Động cơ quay cẩu có thông số kỹ thuật như sau:
Động cơ kiểu:        K21R 250 M8 TPM HB HW (01 cái.)
Công suất: 		30kW
Điện áp: 		400V
Dòng điện:		61A
Số vòng quay: 	730v/f
Động cơ nâng hạ, đóng mở gầu có thông số kỹ thuật như sau:
Động cơ kiểu :       K21R 315 M12 TPM HB IL HW (02 cái.)
Công suất: 		45kW
Điện áp: 		380V
Dòng điện:		104,2A
Số vòng quay: 	490v/f
Động cơ thay đổi tầm với có thông số kỹ thuật như sau:
Động cơ kiểu:  	K21R 160 L6 TPM HB HW(01 cái.)
Công suất: 		11kW
Điện áp: 		380V
Dòng điện:		22,6A
Số vòng quay: 	965v/f
+ Phần cơ: 
- Khung dầm, kết cấu thép han gỉ,
- Các cơ cấu di chuyển; nâng hạ; đóng mở; cơ cấu quay; tầm với đối trọng; hệ thống cáp, puly đều bị mòn, mỏi, dơ gião, làm việc không ổn định không  linh hoạt, các thông số đều thay đổi so với thiết kế.
1.11.3.2. Các sự cố đã xảy ra từ kỳ SCL trước:
- Vành răng hành tinh mòn đã được  thay năm 2019 ;
- Thay vòng bi ổ đỡ quay;
- Mòn, nổ cáp nên đã thay  cáp nâng hạ, đóng mở;
- Sửa chữa gầu (Thay trục tang dưới, cáp nèo, hàn gầu,chốt, cóc gầu..);
+  Phần điện:
- Động cơ quay cẩu: Hay bị mất dầu phanh;
- Động cơ nâng hạ, đóng mở gầu: Hay hỏng động cơ phanh;
- Động cơ thay đổi tầm với: Hay bị mất dầu phanh;
- Mạch điều khiển hay bị lỗi;
- Tay trang làm việc bị hay trượt số;
- Tiếp điểm các khởi động từ hay hỏng;  
1.11.4. Tình trạng thiết bị hiện tại: 
a) Cơ cấu di chuyển:
Hộp giảm tốc A210 bị thấm dầu ở mặt bích. Khớp dẫn hướng của cụm bánh xe không linh hoạt, bu lông liên kết cụm bánh xe và khung chân cẩu hay bị đề lỏng khi làm việc, hệ thống kẹp ray chống bão hỏng.
b)  Cơ cấu nâng - hạ, đóng - mở gầu:
Hộp giảm tốc PK-500 bị chảy dầu ở cổ trục chậm, vành chắn dầu bị mòn,  cổ trục bị cà xước. Vòng bi bị rơ. Các bu lông chân của các hộp giảm tốc hay bị đề lỏng. 
c) Cơ cấu quay:
Hộp giảm tốc PC-400 hay bị chảy dầu ở cổ trục chậm, vòng bi rơ, trục răng hành tinh mòn dẫn đến khi làm việc gây tiếng ồn đặc biệt khi cẩu đảo chiều quay, hệ thống con lăn tỳ bị mòn ổ trục, vòng bi rơ. 
Các lỗ bulông chốt bắt giữ vành răng với khung chân cẩu bị ô van, các bu lông chốt M24 thường xuyên bị nới lỏng khi cẩu làm việc, bu lông bắt giữ 2 nửa vành răng hay bị gãy đã phải sửa chữa thay thế nhiều lần;
d)  Cơ cấu thay đổi tầm với:
Hộp giảm tốc B-650 bị chảy dầu ở cổ trục chậm, vòng bi rơ. Bánh phanh 200 bị mòn thành rãnh. Giá phanh TK- 200 lò xo đàn hồi kém. Các con lăn tỳ thanh răng mòn, vòng bi rơ, thanh răng mòn, các vít cấy liên kết giữa phần răng và phần khung hộp bị đứt ngậm nhiều, thiếu chắc chắn đã phải hàn đính,  
e)  Hệ thống cần và đòn gánh  đối trọng cần:
Các bu lông liên kết hộp đối trọng bị han rỉ, trục đuôi cần và trục đối trọng bị xoay, ổ trục bị mòn, cáp giằng cần bị nổ đứt một số sợi nhỏ, bu lông mặt bích hãm đầu trục puly đòn gánh đối trọng bị đứt ngậm. vòng bi ổ đỡ trục cơ cấu giảm chấn cần bị rơ, vòng cao su giảm chấn bị lão hóa, bạc thép bị mòn.
f)  Hệ puly cáp tải, cáp lèo, chóp nón hướng cáp, xích gầu, gầu ngoạm.
- Chóp nón hướng cáp bị mòn các con lăn, làm việc không linh hoạt, hay bị nhảy cáp tải khỏi puly.
- Các puly cáp tải bị mòn rãnh. Vòng bi rơ.
- Các puly cáp lèo vòng bi rơ làm việc không linh hoạt.
- Cáp tải, cáp lèo và xích chống xoắn gầu bị mòn.
Gầu ngoạm than bị hàn vá nhiều, hai má gầu bị cong vênh không kín khít, các puly gầu bị rơ gião.
g) Kết cấu thép toàn bộ cẩu:
- Các tấm thép bao ca bin điều khiển và buồng máy bị mọt thủng dưới chân, cánh cửa hỏng khóa.
- Nóc ca bin điều khiển và hệ thống lan can bị han rỉ.
- Kết cấu thép bảo hiểm cầu thang lên đầu cần và các chiếu nghỉ bị han rỉ.
- Thiết bị dùng để công cẩu bị hư hỏng, ê cu bu lông bị hỏng ren, mặt sàn bị  biến dạng.
h)  Sơn các kết cấu, cân bằng và thử tải
- Bề mặt kết cấu thép bị bám nhiều dầu mỡ và bị han rỉ nhiều chỗ.
- Cơ cấu tầm với làm việc không ổn định, cần làm việc rung động lớn.
i) Tình trạng hiện tại động cơ di chuyển cẩu như sau:
- Động cơ điện và vòng bi của động cơ làm việc hơn 10 nghìn giờ;
- Hệ thống đóng cắt, áp tô mát, khởi động từ các tiếp điểm hay bị rỗ vì phóng điện;
- Các đồng hồ đo lư¬ờng, mạch điều khiển làm việc bình thư¬ờng;
- Hệ thống cáp lực, cáp điều khiển làm việc bình thư¬ờng; 
j) Tình trạng hiện tại động cơ quay cẩu như sau:
- Động cơ điện và vòng bi của động cơ làm việc hơn 10 nghìn giờ; 
- Hệ thống đóng cắt, áp tô mát, khởi động từ các tiếp điểm hay bị rỗ vì phóng điện;
- Các đồng hồ đo lư¬ờng, mạch điều khiển làm việc bình thư¬ờng;
- Hệ thống cáp lực làm việc bình thường;
k) Tình trạng hiện tại động cơ nâng hạ, đóng mở gầu như sau:
- Động cơ điện và vòng bi của động cơ làm việc hơn 10 nghìn giờ; 
- Hệ thống đóng cắt, áp tô mát, khởi động từ các tiếp điểm hay bị rỗ vì phóng điện;
- Các đồng hồ đo lư¬ờng, mạch điều khiển làm việc bình thư¬ờng;
- Hệ thống cáp lực, cáp điều khiển làm việc bình thư¬ờng;
l) Tình trạng hiện tại động cơ thay đổi tầm với như sau:
- Động cơ điện và vòng bi của động cơ làm việc hơn 10nghìn giờ; 
- Hệ thống đóng cắt, áp tô mát, khởi động từ các tiếp điểm hay bị rỗ vì phóng điện;
- Các đồng hồ đo lư¬ờng, mạch điều khiển làm việc bình thư¬ờng;
- Hệ thống cáp lực, cáp điều khiển làm việc bình thư¬ờng;
m) Phần điều khiển bảo vệ, tín hiệu, liên động
- Mạch động lực làm việc bình thường;
- Các biến tần điều khiển làm việc bình thường
- Mạch cấp nguồn điều khiển làm việc bình thường;
- Mạch điều khiển tay trang làm việc bình thường 
- Mạch hạn vị dừng làm việc bình thường;
- Mạch bảo vệ và phanh làm việc bình thường;
- Mạch bảo vệ liên động làm việc bình thường;
- Mạch bảo vệ quá tải làm việc bình thường;
n) Thiết bị thông gió cưỡng bức, điều hoà, ánh sáng 
- Hai điều hòa làm việc hiệu suất kém
- Các quạt thông gió làm việc bình thường;
- Một số bóng đèn không sáng và độ sáng kém;
o) Hệ thống cấp nguồn
- Các áp tô mát làm việc bình thường;
- Hệ thống cáp lực, cáp điều khiển các động cơ nâng hạ, đóng mở gầu, động cơ di chuyển cẩu và động cơ tầm với làm việc bình thường;
1.11.5. Mục tiêu đạt được sau sửa chữa
- Đưa các thông số vận hành của bơm về giá trị khi lắp đặt ban đầu; các van và các bích  kín khít.
- Đưa hiệu suất bơm về giá trị thiết kế;
- Đảm bảo cho các thiết bị trong hệ thống làm việc ổn định, an toàn và kinh tế.
2. Yêu cầu về thời gian thực hiện gói thầu
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1

	Đại tu cẩu bốc than số 4 dây chuyền 1 – Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Thời gian thực hiện gói thầu là 150 ngày. Trong đó, thời gian thi công là 60 ngày kể từ ngày tách bàn giao mặt bằng sửa chữa đến hết ngày nghiệm thu lạnh tổng thể toàn bộ công trình.


II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
A. Yêu cầu về cung cấp hàng hóa 
1. Yêu cầu về kỹ thuật đối với vật tư, thiết bị (hàng hóa).
1.1. Xuất xứ, hãng sản xuất hàng hóa.
- Hàng hóa dự thầu phải mới 100% chưa qua sử dụng, có xuất xứ rõ ràng. Nhà thầu phải nêu cụ thể tên hãng sản xuất và tên nước hoặc vùng lãnh thổ của hàng hóa chào thầu.
1.2. Đặc tính, thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hóa.
- Hàng hóa dự thầu phải có nhãn mác, mã hiệu rõ ràng. Đặc tính, thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-Hồ sơ mời thầu hoặc tương đương hoặc tốt hơn. 
- Đối với các mục hàng hóa chào thầu là tương đương hoặc tốt hơn thì phải có: Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nhà thầu phải lập bảng so sánh (thông số, đặc tính, tiêu chuẩn,…) với hàng hóa gói thầu để chứng minh là tương đương hoặc tốt hơn.
- Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ vật tư, thiết bị đã lập trong E-HSMT đảm bảo tính đồng bộ, tương thích về công nghệ và kích thước với các thiết bị tương ứng đang sử dụng tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
1.3. Tài liệu kỹ thuật.
Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo trong E-HSDT cho các mục vật tư, thiết bị theo yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa để chứng minh hàng hóa là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
Đối với hàng hóa nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn, nhà thầu kèm theo tài liệu kỹ thuật và lập bảng so sánh tương đương, tốt hơn để so sánh thông số về tải trọng tĩnh, tải trọng động và tốc độ vòng quay tới hạn; 
Nhà thầu phải đánh dấu mục vật tư, thiết bị và chỉ dẫn ra mã hiệu, thông số kỹ thuật vào tài liệu kỹ thuật.
1.4. Tiến độ cấp hàng.
Thời gian thực hiện gói thầu là 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian thi công là 60 ngày kể từ ngày tách bàn giao mặt bằng sửa chữa đến hết ngày nghiệm thu lạnh tổng thể toàn bộ công trình. Tiến độ cấp hàng phải phù hợp với tiến độ thi công.
1.5. Số lượng.
Hàng hóa dự thầu phải có đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT.
1.6. Bảo hành.
- Nhà thầu cam kết có trách nhiệm bảo hành đối với phần vật tư, thiết bị do mình cung cấp tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào vận hành thương mại chính thức (hoặc ngày bàn giao vật tư, phụ tùng, thiết bị thay thế tới kho của chủ đầu tư trong trường hợp không đưa vào sử dụng ngay).
- Nếu trong thời gian bảo hành, thiết bị hư hỏng phải ngừng để sửa chữa (theo trách nhiệm bảo hành) thì thời gian bảo hành đương nhiên được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương ứng thời gian ngừng để khắc phục hư hỏng.
- Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành (trong thời hạn tối đa 07 ngày kể từ khi chủ đầu tư yêu cầu bảo hành), chủ đầu tư buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.
1.7. Các cam kết và yêu cầu riêng.
- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cam kết cung cấp chứng nhận về chất lượng hàng hóa (CQ), hoặc tương đương (Hợp pháp) của Nhà sản xuất (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp) cho các mục vật tư, thiết bị theo yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa.
[bookmark: _Hlk175156337]- Đối với hàng hoá Nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cấp đầy đủ các chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO) (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp), chứng nhận về chất lượng hàng hóa (CQ) hoặc tương đương (Hợp pháp) của Nhà sản xuất (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp), và tờ khai hải quan (bản gốc) hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan là bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp cho các mục hàng hóa theo yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa.
- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp của CO, CQ, tờ khai hải quan hoặc giấy tờ tương đương khác cung cấp cho chủ đầu tư;
- Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa nhà thầu cung cấp, cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho bên mua trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp.
- Yêu cầu về nghiệm thu hàng hóa. Nhà thầu phải cam kết thực hiện những quy định sau đây khi nghiệm thu hàng hóa: 
Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, hàng hóa và tự chịu trách nhiệm liên quan trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của chủ đầu tư thì nhà thầu phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có);
Địa điểm giao nhận hàng hóa là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Nhà thầu phải xuất trình các văn bản, tài liệu sau đây: Chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật như cam kết; Tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan là bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp.
Chủ đầu tư kiểm tra các thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hóa do Nhà thầu cung cấp, hàng hóa phải đúng với yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng, E-HSMT mà Nhà thầu đã chào trong E-HSDT.
Trường hợp cần thuê một trong các cơ quan có đủ năng lực (sau khi được hai bên thống nhất) tiến hành thử nghiệm hàng hóa (nghiệm thu, giám định, kiểm tra) theo tiêu chuẩn quy định của hợp đồng thì chi phí cho việc này do chủ đầu tư chịu nếu kết quả đạt yêu cầu được chủ đầu tư chấp nhận. Nếu kết quả không đạt yêu cầu thì nhà thầu chịu mọi chi phí gồm cả các chi phí phát sinh (nếu có) và từ chối nhận hàng hóa này. Trường hợp sau thử nghiệm hàng hóa được chủ đầu tư chấp nhận sẽ được nghiệm thu kỹ thuật theo quy định tại ngày nhà thầu gửi hàng hóa đến chủ đầu tư.
2. Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Ghi chú

	I
	Phần thiết bị
	
	

	1
	Bánh phanh phi 200
	Bánh phanh phi 200
	

	2
	Bánh phanh phi 400 x 170mm
	Bánh phanh phi 400 x 170mm
	

	3
	Bu lông chốt M36x250
	M36x250-C45(40X)
	CQ (gia công tính sau khi có kích thước lỗ)

	4
	Bu lông chốt vành răng hành tinh M32x165 ( thép 40X)
	M32x165 ( thép 40X)
	CQ (Gia công tính sau khi có kích thước lỗ)

	5
	Bu lông M10 x 35mm, cấp bền 8.8
	 M10 x 35-8.8
	

	6
	Bu lông M30x130
	M30x130-C45(40X)
	

	7
	Bu lông M36 x 150mm
	 M36 x 150mm-C45(40X)
	

	8
	Cao su nối trục phi 50x30x50 (50x29,5x50)
	50x30x50 (50x29,5x50)
	

	9
	Cao su nối trục phi 56x56x30 (55x57x29,5)
	56x56x30 (55x57x29,5)
	

	10
	Cáp thép chống xoắn đóng- mở gầu Ф21(6x19)+FC (21-Г-I-C-H-1666(170) -ГОСТ2688-80)
	Ф21(6x19)+FC (21-Г-I-C-H-1666(170) -ГОСТ2688-80)
	CO,CQ

	11
	Cáp thép chống xoắn nâng- hạ gầu Ф21(6x19)+FC- xoắn trái (21-Г-I-C-Л-H-1666(170) -ГОСТ2688-80 (Ф21-6x19)
	Ф21(6x19)+FC- xoắn trái (21-Г-I-C-Л-H-1666(170) -ГОСТ2688-80 (Ф21-6x19)
	CO,CQ

	12
	Cáp thép lụa phi 9.7 (6x 36+FC)
	 9.7 (6x 36+FC)
	CO,CQ

	13
	Cáp thép phi 33,5mm (6x36+FC)
	33,5mm (6x36+FC)
	CO,CQ

	14
	Con lăn tỳ vành quay cẩu ky rốp phi 450x270
	450x270-C45(40X)
	CQ

	15
	Gầu ngoạm than 2.75m3
	Gầu ngoạm than 2.75m3
	CQ, TLKT

	16
	Khớp nối cầu tự lựa phi 265x170x68 - Thép C45
	265x170x68 - Thép C45( 40X)
	CQ

	17
	Má phanh 185x10
	Má phanh 185x10
	

	18
	Ổ bi 22218 E
	22218 E
	CO,CQ

	19
	Ổ bi 22222 E
	22222 E
	CO,CQ

	20
	Ổ bi 22226 E SKF
	22226 E
	CO,CQ

	21
	Ổ bi 22314 E
	22314 E
	CO,CQ

	22
	Ổ bi 30230
	30230
	CO,CQ

	23
	Ổ bi 30318 J2 SKF
	30318 J2 
	CO,CQ

	24
	Ổ bi 32213 J2/Q SKF
	32213 J2/Q 
	CO,CQ

	25
	Ổ bi 32228 J2
	32228 J2
	CO,CQ

	26
	Ổ bi 51240 M
	 51240 M
	CO,CQ

	27
	Ổ bi 6010-2Z
	6010-2Z
	CO,CQ

	28
	Ổ bi 6034 M
	6034 M
	CO,CQ

	29
	Ổ bi 6204-2Z
	 6204-2Z
	CO,CQ

	30
	Ổ bi 6222/C3
	 6222/C3
	CO,CQ

	31
	Ổ bi 6224 SKF
	 6224 SKF
	CO,CQ

	32
	Ổ bi 6226-2Z SKF
	6226-2Z SKF
	CO,CQ

	33
	Ổ bi 6228 2Z
	 6228 2Z
	CO,CQ

	34
	Ổ bi 6309 - 2RS1 SKF
	6309 - 2RS1 SKF
	CO,CQ

	35
	Ổ bi 6310 - 2SR1 SKF
	6310 - 2SR1 SKF
	CO,CQ

	36
	Ổ bi 6311-2Z
	6311-2Z
	CO,CQ

	37
	Ổ bi 6313-2Z SKF
	6313-2Z SKF
	CO,CQ

	38
	Ổ bi 6314 - 2Z/C3 SKF
	6314 - 2Z/C3 SKF
	CO,CQ

	39
	Ổ bi 6316/C3
	6316/C3
	CO,CQ

	40
	Ổ bi 6317-2Z/C3
	6317-2Z/C3
	CO,CQ

	41
	Ổ bi SKF 6316/C3
	 6316/C3
	CO,CQ

	42
	Ống thép CT3 phi 16x3
	CT3(SS400) phi 16x3
	

	43
	Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8
	I 200 x 100 x 5.5 x 8
	

	44
	Thép tấm CT20 d=20mm
	 Thép tấm C20 dày 20mm
	

	45
	Thép tấm dày 2mm
	Thép tấm SS400 dày 2mm
	

	46
	Thép U 150x75x6.5
	U 150x75x6.5
	

	47
	Thép V 50 x 50 x 5
	 V 50 x 50 x 5
	

	48
	Tôn đen Q345 B-5ly
	Q345 dày 5ly
	

	49
	Vòng cao su giảm chấn thanh răng cẩu ky rốp 105 x 218 x 20mm
	Vòng cao 105 x 218 x 20mm
	

	50
	Xích chống xoắn gầu 1-31x81- phi 30x1230
	1-31x81- phi 30x1230
	

	II
	Phần vật tư
	
	

	2
	Băng dính cách điện hạ áp NaNo màu đen
	Vật liệu: PVC
	

	3
	Băng lụa vàng D = 0.17-0.3
	Băng lụa vàng D = 0.17-0.3
	

	4
	Bình gas công nghiệp
	Bình gas công nghiệp
	

	5
	Chổi đánh rỉ sét
	Chổi đánh rỉ sét
	

	6
	Chổi than BEST-BC34; 16x32x50mm
	Chổi than BEST-BC34; 16x32x50mm
	

	7
	Cồn công nghiệp
	Cồn công nghiệp
	

	8
	Đá cắt 125x22x2mm
	125x22x2mm
	

	9
	Đá mài 125x22x6mm
	125x22x6mm
	

	10
	Dầu CN-VG32
	 CN-VG32
	

	11
	Đầu cốt đồng M16
	Đầu cốt đồng M16
	

	12
	Đầu cốt đồng phi 10 - M70
	Đầu cốt đồng phi 10 - M70
	

	13
	Đầu cốt đồng phi 8 - M35
	Đầu cốt đồng phi 8 - M35
	

	14
	Dầu DO 0,05% S
	DO 0,05% S
	

	15
	Dầu P-140 (dầu truyền động: PV transmission 140EP)
	P-140 
	

	16
	Dầu thủy lực 46XC
	 46XC
	

	17
	Dây điện đơn mềm 1 x 1,5mm2
	1 x 1,5mm2
	

	18
	Đèn pha LED-300W-FRC: 33.000 lm, nguồn 90-305VAC; IP65; chíp led LH35B 3000K; Góc mở tia sáng˃60 độ, Có bộ bảo vệ quá áp.
	33.000 lm, nguồn 90-305VAC; IP65; chíp led LH35B 3000K; Góc mở tia sáng˃60 độ, Có bộ bảo vệ quá áp.
	CO,CQ

	19
	Đinh tán má phanh phi 5x25
	5x25
	

	20
	Giấy nhám mịn
	Giấy nhám mịn
	

	21
	Giẻ lau máy
	Giẻ lau máy
	

	22
	Keo đỏ (Silicon đỏ)
	Keo đỏ (Silicon đỏ)
	

	23
	Khí Acetylen (C2H2)
	C2H2
	

	24
	Khí ôxy (O2)
	O2
	

	25
	Khóa quả đấm Việt Tiệp
	Khóa quả đấm Việt Tiệp
	

	26
	Khung nhôm-vách kính (Nhôm Việt Pháp hệ 4500, kính 2 lớp dày 6.38mm)
	 Khung nhôm-vách kính (Nhôm Việt Pháp hệ 4500, kính 2 lớp dày 6.38mm)
	

	27
	Mỡ chịu nhiệt MultifaK-EP2
	MultifaK-EP2
	

	28
	Que hàn E7018 Phi 3.2
	E7018 Phi 3.2
	

	29
	Que hàn E7018 Phi 4
	E7018 Phi 4
	

	30
	Que hàn N46 Phi 3.2
	N46 Phi 3.2
	

	31
	Que hàn N46 Phi 4
	N46 Phi 4
	

	32
	Sơn chống gỉ Ankyd: S.AK-N
	Ankyd: S.AK-N
	

	33
	Sơn đen AKD
	AKD
	

	34
	Sơn màu ghi AK-D32
	Sơn màu ghi AK-D32
	

	35
	Sơn màu vàng chịu nhiệt-150 oC
	Sơn màu vàng chịu nhiệt-150 oC
	

	36
	Thép ống mạ kẽm Ф21.2x1.9
	Thép ống mạ kẽm Ф21.2x1.9
	

	37
	Vải nhám mịn khổ 600
	Vải nhám mịn khổ 600
	

	38
	Vải nhám thô khổ 600
	Vải nhám thô khổ 600
	

	39
	Vải phin trắng
	Vải phin trắng
	

	40
	Xăng A92
	 A92
	


Ghi chú:
- CO là chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá;
- CQ là chứng chỉ chất lượng hàng hoá;
- TKHQ là tờ khai hải quan;
- TLKT là Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (Yêu cầu cấp trong E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT).
B. Yêu cầu về Dịch vụ sửa chữa
1. Giải pháp kỹ thuật
- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi và phù hợp với biểu huy động máy móc thiết bị, nhân lực và tiến độ theo yêu cầu của E-HSMT cho sửa chữa bảo dưỡng tất cả các thiết bị của gói thầu. 
- Có bản vẽ chi tiết bố trí mặt bằng thi công, kho, bãi tập kết vật tư, thiết bị hợp lý và tập kết chất thải theo quy định về bảo vệ môi trường.
2. Biện pháp tổ chức thi công
- Lập biện pháp thi công chi tiết và các phương pháp kiểm tra, thí nghiệm theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc Quốc gia hoặc Quốc tế;
- Mô tả biện pháp tổ chức thi công trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng, thay thế các thiết bị với các công việc trong Bảng khối lượng công việc cho các danh mục dịch vụ gói thầu kèm theo E-HSMT;
- Biện pháp tổ chức nghiệm thu các giai đoạn thi công và nghiệm thu tổng thể công trình;
- Tổ chức mặt bằng công trường:
Phương án bố trí mặt bằng công trường, lán trại tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu;
Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với qui định về an toàn hiện hành của Quốc gia;
Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước.
- Hệ thống tổ chức:
Có sơ đồ tổ chức và biểu đồ nhân lực thi công phù hợp với phạm vi công việc;
Có phương án huy động đầy đủ số lượng và chất lượng nhân lực cho thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.
3. Tiến độ thi công
- Lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn bộ công trình.
- Lập biểu huy động máy, thiết bị và nhân lực theo yêu cầu tiến độ của công trình.
4. Biện pháp đảm bảo chất lượng
Nhà thầu phải có các tài liệu sau đây: 
- Sơ đồ quản lý chất lượng;
- Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư thiết bị.
- Biện pháp quản lý chất lượng, số lượng vật tư, vật liệu và thiết bị;
- Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu;
- Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình;
+ Nêu biện pháp quản lý chất lượng thi công cho toàn bộ công trình;
+ Nêu biện pháp quản lý chất lượng thi công cho từng hạng mục công trình;
+ Cam kết đảm bảo chất lượng; thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của chủ đầu tư; bảo hành toàn bộ công trình;
+ Cam kết trong trường hợp do lỗi của Nhà thầu làm thiệt hại đến chủ đầu tư thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.
5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường
5.1. Nhà thầu phải có đầy đủ các trang bị an toàn, có giải pháp phòng chống cháy nổ, giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành trong quá trình thi công. Nhà thầu nêu rõ phương án đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cho nhân sự, thiết bị trong khu vực, phạm vi được bàn giao quản lý mặt bằng/ thiết bị;
5.2. Các biện pháp nhằm đảm bảo quy định an toàn về điện, an toàn trên khi làm việc trên cao, trong bình bể kín, biển báo chỉ dẫn an toàn khu vực thi công, khu vực nguy hiểm, dễ cháy;
5.3. Nhà thầu đảm bảo thi công công trình không ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh lao động, môi trường, quá trình sản xuất của chủ đầu tư. Mọi vấn đề thi công nếu ảnh hưởng đến sản xuất của chủ đầu tư chỉ được phép thực hiện sau khi chủ đầu tư cho phép. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên;
6. Bảo hành 
6.1. Nhà thầu cam kết có trách nhiệm bảo hành công trình là 2160 giờ vận hành thực tế nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng (vận hành thương mại), tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
6.2. Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình;
6.3. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, chủ đầu tư buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.
6.4. Thời gian tối đa để bắt đầu tiến hành khắc phục hư hỏng (kể từ ngày phát hành văn bản yêu cầu) là 07 ngày. Sau thời gian trên chủ đầu tư có quyền tự thực hiện hoặc thuê Đơn vị khác thực hiện khắc phục hư hỏng. Mọi chi phí để khắc phục những hư hỏng này Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả;
7. Yêu cầu khác
7.1. Máy, dụng cụ, thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải có bảng liệt kê và chứng minh có khả năng huy động các dụng cụ, thiết bị, phương tiện thi công chính có chất lượng tốt, phù hợp với phương án thi công. 
- Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về dụng cụ, thiết bị thi công công trình phù hợp với phương án kỹ thuật và biện pháp thi công đề xuất. Các dụng cụ, thiết bị thi công chủ yếu phải được liệt kê và có tài liệu chứng minh là đảm bảo chất lượng.
-  Nhà thầu phải cam kết cung cấp các giấy tờ kiểm chuẩn, hiệu chuẩn, kiểm định của các loại máy thi công theo quy định trước khi thi công công trình.  
7.2. Về nhân lực:
- Nhà thầu phải bố trí đủ nhân lực như chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, đủ trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo phương án đề ra.
7.3. Bổ sung, phát sinh công trình: Nhà thầu phải cam kết hoàn thành công tác kiểm tra thiết bị trước khi sửa chữa và hoàn thành biên bản xác nhận khối lượng bổ sung phát sinh (nếu có) trong vòng 15 ngày kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao thiết bị cho nhà thầu.
7.4. Yêu cầu về năng lượng, nhiên liệu sử dụng. Nhà thầu phải cam kết:
- Nhà thầu tự chịu chi phí về năng lượng, nhiên liệu thực hiện thi công công trình; 
- Trong quá trình chạy thử nghiệm thu từng phần, chạy thử tổng hợp và chạy thử thách độ tin cậy chi phí về năng lượng, nhiên liệu sử dụng do chủ đầu tư chịu.
7.5. Yêu cầu về nghiệm thu. 
Cơ sở để nghiệm thu chất lượng các công việc của công trình là các biên bản hoàn công (kiểm tra, thí nghiệm, lắp ráp...), các biên bản xác nhận các thông số kỹ thuật đạt được trong sửa chữa, lắp ráp cũng như các thông số vận hành, độ tin cậy sau khi sửa chữa lớn. Tất cả các thông số kể trên phải đạt được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, quy trình, quy định hiện hành, bảo đảm thiết bị làm việc lâu dài an toàn, tin cậy và kinh tế. Nhà thầu cam kết thực hiện:
+ Nghiệm thu từng phần các hạng mục đã thi công xong, được xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu từng phần;
+ Nghiệm thu tổng hợp khi đã thi công xong toàn bộ công trình, được xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu tổng hợp;
+ Chạy thử từng phần và chạy thử tổng hợp: Công trình sau khi sửa chữa xong sẽ chạy thử từng phần để khẳng định sự làm việc tin cậy của từng bộ phận/ thiết bị riêng rẽ, sau đó tiến hành chạy thử tổng hợp 72 giờ liên tục để xác định các thông số kỹ thuật sau sửa chữa. 
+ Vận hành thử thách độ tin cậy 30 ngày. Nếu đạt kết quả tốt sẽ tiến hành nghiệm thu công trình, xác nhận bằng văn bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. 
+ Văn bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng làm căn cứ xác nhận thời gian bảo hành công trình, xác nhận chất lượng thực hiện công trình của Nhà thầu, làm cơ sở thanh quyết toán công trình.
8. Khối lượng công việc dịch vụ liên quan
Bảng khối lượng làm căn cứ tính toán khối lượng công việc. Nhà thầu có thể khảo sát để xây dựng phương án cụ thể trong Hồ sơ dự thầu.
Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.
8.1. Bảng khối lượng công việc
	STT
	TÊN HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KHỐI LƯỢNG

	
	
	
	

	1
	PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH 1- PHẦN ĐIỆN 
	 
	1.00

	1.1
	CẨU BỐC THAN SỐ 4
	 
	1.00

	1.1.1
	Đại tu không quấn lại cuộn dây động cơ thay đổi tầm với . Công suất động cơ 11(kW)
	Động cơ
	2.00

	1.1.2
	Kiểm tra, thí nghiệm,hiệu chỉnh mạch lực
	Hệ thống 
	1.00

	1.1.3
	Kiểm tra, bảo dưỡng các bộ biến tần điều khiển các động cơ nâng hạ, đóng mở gầu ,quay cẩu, thay đổi tầm với và di chuyển cẩu
	Bộ
	4.00

	1.1.4
	Kiểm tra, thí nghiệm,hiệu chỉnh mạch hạn vị quá tải
	Bộ
	1.00

	1.1.5
	Kiểm tra, thí nghiệm,hiệu chỉnh mạch liên động, bảo vệ, tín hiệu
	Hệ thống
	1.00

	1.1.6
	Kiểm tra, thí nghiệm,hiệu chỉnh mạch điều khiển tay trang
	Cái
	2.00

	1.1.7
	Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh mạch điều khiển động cơ di chuyển cẩu
	Hệ thống
	1.00

	1.1.8
	Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh mạch điều khiển động cơ thay đổi tầm với
	Hệ thống
	1.00

	1.1.9
	Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh mạch điều khiển động cơ nâng hạ gầu
	Hệ thống
	1.00

	1.1.10
	Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh mạch điều khiển động cơ đóng mở gầu
	Hệ thống 
	1.00

	1.1.11
	Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh mạch điều khiển động cơ phanh thủy lực 
	Hệ thống 
	2.00

	1.1.12
	Kiểm tra, bảo dưỡng các áp tô mát, khởi động từ 
	cái
	12.00

	1.1.13
	Đại tu không quấn lại cuộn dây động cơ nâng hạ, đóng mở gầu, Công suất động cơ 45(kW)
	Động cơ
	2.00

	1.1.14
	Đại tu không quấn lại cuộn dây động cơ di chuyển cẩu . Công suất động cơ 11(kW)
	Động cơ
	2.00

	1.1.15
	Đại tu không quấn lại cuộn dây động cơ quay cẩu. Công suất động cơ 30(kW)
	Động cơ
	1.00

	1.1.16
	Đại tu động cơ phanh thủy lực của các động cơ di chuyển cẩu, và động cơ nâng hạ, đóng mở gầu
	Động cơ
	5.00

	1.1.17
	Kiểm tra, bảo dưỡng bộ tay trang điều khiển
	Bộ
	2.00

	1.1.18
	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng thay các bộ đèn hỏng
	Hệ thống
	1.00

	1.1.19
	Đại tu áp tô mát cấp nguồn cho cẩu. Dòng điện định mức 120-500 A
	Cái
	1.00

	1.1.20
	Kiểm tra đo cách điện hệ thống cáp lực
	01 sợi
	4.00

	1.1.21
	Kiểm tra, bảo dưỡng các vành đồng trung gian
	Bộ
	1.00

	2
	PHÂN XƯỞNG NHIÊN LIỆU 
	 
	1.00

	2.1
	Cơ cấu di chuyển
	HT
	1.00

	2.1.1
	Đại tu Hộp giảm tốc A210:
	Hộp
	2.00

	2.1.2
	Đại tu bộ giá phanh thuỷ lực TKΓ -160 
	Bộ
	2.00

	2.1.3
	Đại tu bộ kẹp ray
	Bộ
	2.00

	2.1.4
	Đại tu hệ thống bánh xe di chuyển 
	HT
	1.00

	2.2
	Cơ cấu nâng hạ- đóng mở gầu
	HT
	1.00

	2.2.1
	Đại tu Tang quấn cáp tải phi 800 
	Tang
	2.00

	2.2.2
	Đại tu hộp giảm tốc PK-500
	hộp
	2.00

	2.2.3
	Đại tu hệ thống phanh TKG-400
	Bộ
	2.00

	2.2.4
	Đại tu bộ khớp nối D = 390
	Bộ
	2.00

	2.3
	Cơ cấu quay cẩu 
	HT
	1.00

	2.3.1
	Hộp giảm tốc PΠC-400 
	hộp
	1.00

	2.3.2
	Đại tu hệ thống phanh cơ khí và khớp nối
	Bộ
	1.00

	2.3.3
	Đại tu hệ thống con lăn tỳ vành quay
	HT
	1.00

	2.3.4
	Đại tu ổ đỡ quay. 
	HT
	1.00

	2.3.5
	 
	hệ thống
	1.00

	2.4
	Đại tu cơ cấu thay đổi tầm với
	HT
	1.00

	2.4.1
	Tháo dỡ hệ thống cần
	Hệ thống
	1.00

	2.4.2
	Đại tu Hộp giảm tốc B-650
	hộp
	1.00

	2.4.3
	Đại tu hộp đỡ thanh răng và thanh răng
	HT
	1.00

	2.5
	Cơ cấu đòn gánh đối trọng cần
	HT
	1.00

	2.5.1
	Đại tu bộ giảm chấn cần
	HT
	1.00

	2.5.2
	Đại tu hệ thống cáp giằng cần và tăng đơ cáp giằng cần
	Hệ thống
	1.00

	2.5.3
	Hệ thống đối trọng cần và ổ trục đối trọng
	HT
	1.00

	2.5.4
	Đại tu Ổ trục đuôi cần
	Cái
	2.00

	2.5.5
	Đại tu cụm phanh, bánh đà:
	HT
	1.00

	2.6
	Hệ puly cáp tải, cáp lèo, chóp nón hướng cáp, xích gầu, gầu ngoạm.
	HT
	1.00

	2.6.1
	Đại tu hệ thống các pu li cáp tải
	HT
	1.00

	2.6.2
	Đại tu hệ thống puly cáp lèo
	HT
	1.00

	2.7
	 Kết cấu thép cẩu
	HT
	1.00

	2.7.1
	Đại tu chân cẩu và cầu thang lên cẩu:
	HT
	1.00

	2.7.2
	Cần và cầu thang lên cần
	HT
	1.00

	2.7.3
	Đại tu ca bin điều khiển; buồng máy và tháp cẩu:
	HT
	1.00

	2.8
	Sơn cẩu, cân bằng cẩu
	HT
	1.00

	2.8.1
	Cạo rỉ sơn kết cấu thép.
	Cầu trục
	1.00

	2.9
	Chạy thử nghiệm thu và thử tải 
	HT
	1.00

	2.9.1
	Thu dọn mặt bằng; thử tải và nghiệm tu
	Cẩu
	1.00

	2.9.2
	 Thử tải, chạy thử nghiệm thu
	Cẩu
	1.00


8.2. Bảng ca máy thi công 
	STT
	TÊN MÁY THI CÔNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG

	MÁY THI CÔNG THEO ĐƠN GIÁ CHUNG
	123.93

	1
	Bộ vam tháo vòng bi trong
	Ca
	7.00

	2
	Cầu đo điện trở 1 chiều
	ca
	4.30

	3
	Cẩu tự hành 5 tấn
	Ca
	2.00

	4
	Đồng hồ vạn năng
	ca
	15.00

	5
	Kích thuỷ lực 50 tấn
	ca
	0.50

	6
	Máy hàn hơi
	Ca
	1.75

	7
	Máy mài cầm tay
	Ca
	2.00

	8
	Mê gôm mét 1000V
	Ca
	10.80

	9
	Máy cắt
	Ca
	1.00

	10
	Máy hàn điện 23 KW
	Ca
	0.50

	11
	Pa lăng
	ca
	6.00

	12
	Pa lăng xích 1 tấn
	ca
	7.75

	13
	Pa lăng xích 5 tấn
	Ca
	0.63

	14
	Kích thuỷ lực 100 tấn
	ca
	2.00

	15
	Kích thuỷ lực 10 tấn
	Ca
	3.00

	16
	Máy khoan cầm tay 0,5kW
	ca
	1.00

	17
	Cẩu bánh lốp 50 tấn
	Ca
	6.00

	18
	Máy hàn điện 23 KW
	Ca
	3.75

	19
	Máy mài cầm tay 1200 W
	Ca
	10.25

	20
	Pa Lăng 2 Tấn
	Ca
	36.20

	21
	Máy cắt cầm tay 1200w
	ca
	2.50


8.3. Bảng thiết bị A cấp
	Mục số
	Tên TB
	ĐVT
	SL A cấp

	1
	Bánh phanh phi 200
	Cái
	1

	2
	Bánh phanh phi 400 x 170mm
	Cái
	1

	18
	Ổ bi 22218 E
	Cái
	3

	20
	Ổ bi 22226 E SKF
	Cái
	2

	23
	Ổ bi 30318 J2 SKF
	Cái
	2

	24
	Ổ bi 32213 J2/Q SKF
	Cái
	2

	27
	Ổ bi 6010-2Z
	Cái
	1

	29
	Ổ bi 6204-2Z
	Cái
	18

	31
	Ổ bi 6224 SKF
	Cái
	1

	38
	Ổ bi 6314 - 2Z/C3 SKF
	Cái
	1

	39
	Ổ bi 6316/C3
	Cái
	2

	41
	Ổ bi SKF 6316/C3
	Cái
	1


8.4. Vật tư thu hồi
Nhà thầu phải thu hồi và nhập kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại các vật tư thiết bị theo thực tế thi công. 
III. Các bản vẽ: E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Số tờ

	GN-01-00
	Gầu ngoạm than 2.7m3
	02 tờ


IV. Yêu cầu khác: Không có.
	
                                                        
	
	Hải Phòng, ngày 29  tháng 10 năm 2025
TỔ CHUYÊN GIA
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1…………… Hoàng Nhân Tuyên


      2………… …Nguyễn Ngọc Phương
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